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MÃ MÔN HỌC: MGT601 Học kỳ : 1
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0% 20% 20% 0% 0% 0% 60% SỐ CHỮ

1 K6MBA003 Phan Xuân Quốc Anh K6MBA2 9 9 6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

2 K6MBA005 Hà ðức Bảo K6MBA2 8 7 6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

3 K6MBA007 Vũ Văn Bình K6MBA2 7 6 6.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

4 K6MBA009 Lâm Lan Chi K6MBA2 9 7 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

5 K6MBA022 Võ Văn Hà K6MBA2 7 7 9 8.2 Tám Phẩy Hai 0

6 K6MBA023 Nguyễn Hảo K6MBA2 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

7 K6MBA025 Võ ðức Hiếu K6MBA2 9 8 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

8 K6MBA028 Nguyễn Thái Học K6MBA2 10 9 7 8.0 Tám 0

9 K6MBA034 Lê Ngọc Khánh K6MBA2 8 7 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

10 K6MBA036 Cao Trung Kiên K6MBA2 9 7 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

11 K6MBA037 Phan Thị Phương Liên K6MBA2 8 7 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

12 K6MBA039 Võ Thị Bích Liên K6MBA2 8 7 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

13 K6MBA042 Nguyễn Mai Thảo Ly K6MBA2 10 9 6 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

14 K6MBA045 Nguyễn Nhật Minh K6MBA2 9 9 9 9.0 Chín 0

15 K6MBA046 Phan Quang Minh K6MBA2 7 7 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

16 K6MBA047 Hồ Thị Ngọc Mỹ K6MBA2 8 7 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

17 K6MBA050 Lê Ngô Trung Ngọc K6MBA2 9 7 9 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

18 K6MBA053 Nguyễn Thị Cẩm Nhung K6MBA2 8 7 8.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

19 K6MBA054 Huỳnh Văn Pháp K6MBA2 10 9 6.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

20 K6MBA055 Nguyễn ðức Phát K6MBA2 6 7 9 8.0 Tám 0

21 K6MBA059 Nguyễn Hữu Phương K6MBA2 9 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

22 K6MBA060 Phan Hồng Phương K6MBA2 8 7 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

23 K6MBA065 Nguyễn Thị Thảo Quyên K6MBA2 9 8 6 7.0 Bảy 0

24 K6MBA070 Nguyễn Ngọc Sơn K6MBA2 9 7 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

25 K6MBA074 Bùi Mạnh Thắng K6MBA2 9 8 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

26 K6MBA077 Lưu Quốc Thi K6MBA2 7 6 6 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

27 K6MBA080 Phạm Thanh Thủy K6MBA2 9 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

28 K6MBA081 Dương Nguyễn Ngọc Tín K6MBA2 8 7 7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

29 K6MBA082 Hoàng Thị Thùy Trâm K6MBA2 8 9 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

30 K6MBA083 Lê Thị Thu Trang K6MBA2 8 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

31 K6MBA084 Nguyễn Thị Thùy Trang K6MBA2 8 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

32 K6MBA087 Võ Thùy Trang K6MBA2 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

33 K6MBA089 Lê Thành Trí K6MBA2 8 8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

34 K6MBA090 Nguyễn ðức Trọng K6MBA2 6 6 5 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

35 K6MBA094 Nguyễn ðình Tuấn K6MBA2 7 6 6.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0
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36 K6MBA095 Trần Anh Tuấn K6MBA2 8 8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

37 K6MBA096 Phan Minh Tường K6MBA2 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

38 K6MBA098 Nguyễn Hà Hải Vân K6MBA2 10 9 9 9.2 Chín Phẩy Hai 0

39 K6MBA100 Huỳnh Nguyên Vũ K6MBA2 10 9 6 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

40 K6MBA102 Tán Văn Vương K6MBA2 9 9 8 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

41 K6MBA104 Nguyễn Tường Vy K6MBA2 7 7 8 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

42 K6MAC032 Lê ðức Trịnh K6MBA2 9 8 9 8.8 Tám  Phẩy Tám 0
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ðà Nẵng, 08/08/2013
NGƯỜI LẬP LÃNH ðẠO KHOA TP. ðÀO TẠO ðH & SAU ðH

(Ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HỒNG GIANG               DƯƠNG NỮ THỤC ðOAN              THS. NGUYỄN GIA NHƯ            THS. NGUYỄN HỮU PHÚ

NGƯỜI KIỂM TRA
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên ñạt 100%

Số sinh viên nợ


